
Khoa học Y - Dược /Dược học; Các lĩnh vực khác của khoa học y - dược

7567(11ĐB) 11.2025

Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm của cao nước toàn phần 
cây Me chua đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)
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Tóm tắt:

Me chua đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.) thường được sử dụng trong y học cổ truyền với tác dụng kháng khuẩn, 
kháng viêm và chữa lành vết thương. Tuy nhiên, tác dụng dược lý của Me chua đất hoa vàng vẫn chưa có nhiều 
nghiên cứu được công bố tại Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này được tiến hành giúp đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 
và kháng viêm của cao nước toàn phần (CNTP) từ cây Me chua đất hoa vàng. Tác dụng kháng khuẩn được xác 
định bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch đối với Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas 
aeruginosa. Hoạt tính kháng viêm được đánh giá thông qua mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenan. Kết 
quả cho thấy, CNTP có tác dụng kháng khuẩn với S. aureus (vòng ức chế 11 mm) ở liều 300 mg/ml nhưng không có 
tác dụng rõ rệt đối với E. coli và P. aeruginosa. Trong mô hình phù chân chuột, CNTP liều 1000 mg/kg có tác dụng 
làm giảm độ sưng phù chân tương đương ibuprofen 7,5 mg/kg từ ngày 1 đến 6, trong khi liều 500 mg/kg có tác dụng 
tương tự vào các ngày 1, 2 và 4. Kết quả này gợi mở khả năng ứng dụng của Me chua đất hoa vàng trong nghiên cứu 
và phát triển dược phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.
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Abstract:

Oxalis corniculata L. is a medicinal plant traditionally used for its antibacterial, anti-inflammatory, and wound-healing 
properties. However, studies on the pharmacological effects of O. corniculata L. remain limited in Vietnam. This 
study aimed to evaluate the antibacterial and anti-inflammatory activities of the total aqueous extract (TAE) from O. 
corniculata L.. The antibacterial activity was determined using the agar diffusion method against Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa. The anti-inflammatory activity was assessed in mice using 
the carrageenan-induced paw edema model. The results showed that TAE exhibited antibacterial activity against S. 
aureus  (11 mm inhibition zone) at a concentration of 300 mg/ml but showed no significant activity against  E. 
coli and P. aeruginosa. In the paw edema model, 1000 mg/kg of TAE reduced paw swelling comparable to ibuprofen 
(7.5 mg/kg) from day 1 to day 6, while 500 mg/kg showed similar effects on days 1, 2, and 4. These findings suggest 
the potential application of O. corniculata L. in pharmaceutical research and development.
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1. Đặt vấn đề

Me chua đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.) thuộc họ 
Chua me đất (Oxalidaceae) là một loại cây thân thảo nhỏ, 
mọc phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có 
Việt Nam. Trong dân gian, Me chua đất hoa vàng được sử 
dụng điều trị nhiều bệnh lý bao gồm tẩy sán, tẩy giun, điều 
kinh, chữa bệnh scorbur, thông tiểu tiện, trị viêm niệu đạo, 
bong gân, sát trùng và làm lành vết thương [1]. Các báo 
cáo khoa học đã cho thấy tác dụng bảo vệ gan do độc tính 
của paracetamol, cũng như khả năng chống oxy hóa của 
cây [2]. M.S. Rahman và cs (2010) [3] đã làm rõ khả năng 
kháng khuẩn của Me chua đất hoa vàng đối với Shigella và 
Salmonella. Hoạt tính chống ung thư của dịch chiết ethanol 
từ Me chua đất hoa vàng cũng đã được chứng minh [4].

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về thành phần hóa học, 
đặc điểm thực vật, hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn 
của Me chua đất hoa vàng đã được báo cáo, cho thấy khả 
năng kháng một số chủng vi khuẩn [5]. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu về hoạt tính kháng viêm của Me chua đất hoa 
vàng chưa có nhiều công bố. Do đó, nghiên cứu này được 
tiến hành nhằm làm sáng tỏ tác dụng kháng khuẩn và kháng 
viêm của CNTP từ Me chua đất hoa vàng thu hái tại Đồng 
Nai (trước sáp nhập), góp phần cung cấp cơ sở khoa học ban 
đầu trong việc sử dụng cây thuốc này trong y học hiện đại, 
đồng thời là tiền đề để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về 
các hoạt tính sinh học của cây.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Dược liệu

Toàn cây Me chua đất hoa vàng thu hái tại tỉnh Đồng 
Nai vào tháng 4/2023 và được định danh bằng phương pháp 
DNA. Đoạn gen được giải trình tự là rbcL, có chiều dài 
559 bp. Trình tự thu được được đối chiếu với cơ sở dữ liệu 
GenBank của ngân hàng gen thế giới (NCBI) bằng công cụ 
BLAST. Kết quả phân tích cho thấy, trình tự này trùng khớp 
100% với đoạn gen có mã số AB233943.1 thuộc loài Oxalis 
corniculata.

2.2. Thú vật thử nghiệm

Chuột nhắt trắng chủng ICR được Viện Vắc xin và Sinh 
phẩm Y tế Nha Trang cung cấp, 6-8 tuần tuổi có trọng lượng 
trung bình 18-22 g. Chuột được nuôi ổn định một tuần trước 

khi làm thử nghiệm. Chuột được nuôi trong những bocal 
nhựa, được chăm sóc theo quy định tại Quyết định số 141/
QĐ-K2ĐT của Bộ Y tế 2015 [6].

2.3. Chủng vi sinh vật

Vi khuẩn S. aureus ATCC 29737TM, E. coli ATCC 
11775TM, P. aeruginosa ATCC 10145TM được bảo quản và 
lưu trữ tại Phòng Thực hành Vi sinh, Trường Đại học Lạc 
Hồng.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Chiết xuất dược liệu: Me chua đất hoa vàng sau khi được 
thu hái, mang đi rửa sạch, để khô ráo và sấy ở nhiệt độ 50oC 
trong 6 giờ. Dược liệu được xay nhuyễn và rây qua rây có 
đường kính mắt rây 1 mm. Sau đó, tiến hành làm ẩm 500 g 
bột dược liệu khô (độ ẩm 9,36%) và chiết với 4 lít nước cất 
ở 60oC trong 5 giờ, lọc qua bông lấy dịch chiết và cô trên 
bếp cách thủy, thu được 52 g cao đặc toàn phần có độ ẩm 
là 14,45%.

Định tính flavonoid bằng sắc ký lớp mỏng: Sử dụng 5 
g cao Me chua đất hoa vàng hòa vào 10 ml nước cất, sau 
đó cho 20 ml ethyl acetat (EA) vào lắc phân bố trong thời 
gian 5 phút, thu lấy dịch EA. Dịch chiết EA được cô đặc 
đến khoảng 5 ml để làm dung dịch thử, pha luteolin chuẩn 
với EA làm dung dịch chuẩn. Mẫu thử và chuẩn được chấm 
lên bản mỏng, sau đó đặt vào bình sắc ký chứa các hệ dung 
môi khai triển. Khi dung môi chạy đến vạch đích, bản mỏng 
được lấy ra và làm khô. Soi bản mỏng dưới đèn UV và phun 
thuốc thử FeCl3/cồn. 

Tính hệ số dịch chuyển tương đối Rr =  

trong đó: a: khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vết 
mẫu thử; c: khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vết 
chất chuẩn [7].

Khảo sát tác dụng kháng khuẩn: Phương pháp khuếch 
tán trên đĩa thạch được dùng để xác định tác dụng kháng 
khuẩn đối với các chủng S. aureus, E. coli, P. aeruginosa. 
Chuẩn bị môi trường thử nghiệm Mueller Hinton Agar và 
huyền dịch có độ đục ngang McFarland 0,5 (tương đương 
khoảng 1,5x108 CFU/ml). Thử nghiệm tác dụng kháng 
khuẩn của CNTP ở các nồng độ là 100, 200 và 300 mg/ml, 
chứng dương là penicillin 0,6 mg/ml, chứng âm (nước cất).
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Ghi nhận kết quả bằng cách đo đường kính vòng tròn 
vô khuẩn sau khi ủ mẫu 24 giờ ở nhiệt độ 37oC. Đường 
kính vòng tròn vô khuẩn (∅) được đo và phân loại theo tiêu 
chuẩn của Johnson (1995): ∅≤10 mm: không có khả năng 
kháng khuẩn, 11≤∅≤15: kháng khuẩn trung bình và ∅≥16 
mm: kháng khuẩn mạnh.

2.5. Độc tính cấp

Độc tính cấp: Cho 12 chuột (6 đực và 6 cái) nhịn ăn 
12 giờ, sau đó cho uống cao toàn phần với liều duy nhất 
tối đa có thể cho qua đường uống (0,2 ml/10 g). Ghi nhận 
tình trạng hoạt động, biểu hiện về hành vi, khả năng tiêu 
thụ thức ăn, nước uống, tình trạng phân, nước tiểu và số 
lượng chuột chết trong vòng 72 giờ đầu sau khi dùng thuốc. 
Sau 72 giờ, nếu chuột không có biểu hiện bất thường hoặc 
chết, cần theo dõi tiếp tục trong 14 ngày. Số lượng chuột 
chết trong 72 giờ đầu tiên sẽ định hướng bước tiếp theo của 
thử nghiệm: có thể tiến hành với liều thấp hơn liều trước 
hoặc ngưng thử nghiệm. Xác định LD50 theo phương pháp 
Karber - Behrens [6].

2.6. Khảo sát tác dụng kháng viêm với mô hình phù 
chân chuột

Chuột được tiêm 0,025 ml carrageenan 1% vào dưới da 
gan bàn chân phải. Thể tích bàn chân chuột được đo trước 
và sau 3 giờ gây viêm. Chuột có độ phù chân trên 50% được 
chọn và chia đều vào các lô thử nghiệm (6 chuột/lô) với độ 
phù chân chuột trung bình ở các lô tương tự nhau. Các lô 
được cho uống cao nước toàn phần ở các mức liều 500 mg/
kg, 1000 mg/kg, ibuprofen 7,5 mg/kg và nước cất. Tác động 
kháng viêm được đánh giá bằng cách theo dõi và đo độ sưng 
phù chân chuột trong 6 ngày liên tiếp sau khi uống cao và 
thuốc 30 phút [8].

Công thức tính độ sưng phù chân chuột như sau:

 4 
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2.7. Xử lý số liệu và thống kê 
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Hình 1. Kết quả sắc ký lớp mỏng dịch chiết phân đoạn EA với 2 hệ 
dung môi. (1): EtOAc-CHCl3-CH3COOH (80:16:4); (2): EtOAc-CHCl3 
(93:7); Lu: luteolin; T: thử.

Cả hai hệ dung môi đều cho thấy, dịch chiết thử (bên 
phải) có vết flavonoid trùng với chất chuẩn luteolin (bên 
trái). Do đó dịch chiết phân đoạn EA có thể chứa flavonoid 
là luteolin (bảng 1).
Bảng 1. Kết quả hệ số dịch chuyển tương đối của 2 hệ dung môi.

EtOAc-CHCl3-CH3COOH (80:16:4) EtOAc-CHCl3 (93:7)

0,94 1,00

3.2. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn (bảng 2)

Bảng 2. Kết quả khảo sát tác dụng kháng khuẩn của cao nước 
toàn phần Me chua đất hoa vàng.

Vi khuẩn

Đường kính vòng tròn vô khuẩn (mm)

Nồng độ cao nước toàn 
phần (mg/ml)

Mẫu trắng 
nước cất

Mẫu chứng 
penicilin 0,6 
mg/ml

S. aureus
100 200 300

0 10 mm 11 mm 0 45 mm

E. coli 0 0 0 0 14 mm

P. aeruginosa 0 0 0 0 30 mm

Cao nước toàn phần Me chua đất hoa vàng không có 
khả năng kháng khuẩn đối với E. coli, P. aeruginosa. Đối 
với chủng S. aureus, đường kính vô khuẩn tăng dần theo 
nồng độ 100<200<300 mg/ml, mẫu trắng (nước cất) không 
có vòng vô khuẩn, mẫu chứng kháng sinh penicillin vòng 
kháng khuẩn 45 mm.

Hoạt tính kháng S. aureus của CNTP Me chua đất hoa 
vàng theo phân loại của Johnson (1995) ở nồng độ 300 mg/ml 
có hoạt tính kháng khuẩn trung bình (hình 2).
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3.3. Độc tính cấp

Thử nghiệm được thực hiện bằng cách cho chuột uống 
CNTP của cây Me chua đất hoa vàng với mức liều tối đa qua 
kim cho uống được ghi nhận là 10.000 mg/kg. Sau khi cho 
chuột uống không có chuột chết trong 72 giờ đầu và theo 
dõi chuột trong vòng 14 ngày chưa ghi nhận được các dấu 
hiệu bất thường liên quan đến độc tính, chẳng hạn như tiết 
nước bọt, tiêu chảy, co giật, nôn mửa, li bì hoặc chết, do đó 
chưa xác định được liều LD50.

3.4. Khảo sát tác dụng kháng viêm với mô hình phù 
chân chuột (hình 3 và bảng 3)

Hình 3. Hình ảnh chân chuột trước (A) và sau khi gây viêm (B).

Thể tích chân chuột các lô (trừ lô chứng âm) đều có xu 
hướng giảm theo thời gian thử nghiệm từ ngày 1 đến 6.

Thể tích chân chuột ở lô bệnh (sử dụng nước cất) có xu 
hướng tăng từ ngày 1 đến 2, sau đó giảm nhẹ cho đến ngày 
6 và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với thể tích chân 
sinh lý (p<0,01) ở tất cả các thời điểm. Thể tích chân chuột 
ở các lô cho uống ibuprofen 7,5 mg/kg, CNTP 500 mg/kg 
và CNTP 1000 mg/kg đều có xu hướng giảm trong thời gian 
thử nghiệm. Trong đó, thể tích chân chuột ở các lô được cho 
uống ibuprofen 7,5 mg/kg và CNTP 500 mg/kg khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với thời điểm sinh lý từ ngày 1 đến 5, sau 
đó giảm về tương đương trạng thái sinh lý (p>0,05) ở ngày 
thứ 6; chuột sử dụng CNTP 1000 mg/kg có thể tích chân 
chuột giảm về trạng thái tương đương với thời điểm sinh lý 
(p>0,05) từ ngày 5 và 6 của thử nghiệm (hình 4).

Độ phù chân chuột ở các lô sử dụng ibuprofen và CNTP 
Me chua đất hoa vàng có xu hướng giảm rõ rệt so với lô 
bệnh (sử dụng nước cất).

Kết quả thử nghiệm cho thấy, độ phù chân chuột ở lô 
uống ibuprofen 7,5 mg/kg giảm so với lô bệnh có ý nghĩa 
thống kê từ ngày 1 đến 6. Độ phù chân chuột ở lô uống CNTP 

(A) (B)

Hình 2. Đường kính ức chế vi khuẩn S. aureus của Me chua đất hoa vàng. 1: cao nước toàn phần [(A): 100 mg/ml; (B): 200 mg/ml; (C): 300 
mg/ml]; 2: mẫu trắng nước cất; 3: mẫu chứng kháng sinh penicillin 0,6 mg/ml.

(A) (B) (C)

Bảng 3. Thể tích chân chuột trong thử nghiệm.

Thể tích chân (ml) Sinh lý Ngày 0 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6

Lô chứng âm 0,19±0,02 0,18±0,01 0,19±0,01 0,18±0,01 0,18±0,01 0,18±0,01 0,18±0,01

Lô bệnh 0,18±0,02 0,30±0,03 0,30±0,04 (**) 0,38±0,07(**) 0,34±0,05 (**) 0,29±0,04 (**) 0,28±0,04 (**) 0,28±0,04 (**)

Ibuprofen 0,18±0,01 0,31±0,01 0,26±0,01 (**) 0,24±0,01 (**) 0,23±0,01 (**) 0,21±0,01 (**) 0,20±0,01 (***) 0,18±0,01

CNTP  500 0,19±0,01 0,32±0,03 0,30±0,03 (**) 0,29±0,01 (**) 0,26±0,02 (**) 0,24±0,03 (***) 0,23±0,02 (***) 0,21±0,02

CNTP 1000 0,17±0,02 0,28±0,03 0,27±0,04 (**) 0,26±0,03 (**) 0,24±0,04 (***) 0,22±0,04 (***) 0,20±0,03 0,19±0,03

(*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001, so với thể tích chân sinh lý trong cùng 1 lô.

(B)(A)
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ở liều 500 và 1000 mg/kg giảm so với lô bệnh có ý nghĩa 
thống kê từ ngày 2 đến 6. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, 
độ phù chân chuột không có sự khác biệt giữa các chuột sử 
dụng CNTP liều 500 mg/kg ở các ngày 1, 2, 4 và CNTP liều 
1000 mg/kg (cả 6 ngày) so với chuột sử dụng ibuprofen 7,5 
mg/kg ở cùng thời điểm.

4. Bàn luận

Me chua đất hoa vàng phát triển mạnh ở những nơi có 
khí hậu nhiệt đới như Việt Nam và được sử dụng trong một 
số bệnh lý như: ho, nóng sốt, tẩy giun, điều kinh, sát trùng 
vết thương, bong gân, viêm niệu đạo. Tuy nhiên ở nước 
ta chưa có nhiều nghiên cứu về tác dụng kháng khuẩn và 
kháng viêm của cây, nên đề tài được thực hiện nhằm làm 
sáng tỏ hoạt tính dược lý này. 

Dịch chiết nước sau khi lắc với EA đã phát hiện được 
sự hiện diện của luteolin thông qua phương pháp sắc ký 
lớp mỏng, kết quả này tương đồng với nghiên cứu của M. 
Ibrahim và cs (2013) [9] về thành phần hóa học của cây. 
Luteolin và các dạng glycosid là những flavonoid tự nhiên 
có nhiều tác dụng sinh học, bao gồm kháng khuẩn [5], chống 
viêm và chống oxy hóa [10]. Mặc dù chỉ tiến hành định tính 
luteolin trong phân đoạn EA, nhưng kết quả này gợi ý rằng, 
thành phần flavonoid có thể góp phần vào các tác dụng sinh 
học được quan sát trong nghiên cứu. Tuy nhiên, do chưa xác 
định hàm lượng luteolin trong toàn bộ dịch chiết, mối liên 
hệ giữa thành phần hóa học và tác dụng sinh học cần được 
nghiên cứu sâu hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, Me chua đất hoa vàng có 
khả năng kháng khuẩn trên S. aureus và không có tác động 
đối với P. aeruginosa ở nồng độ thử nghiệm, kết quả có sự 
tương đồng với thử nghiệm của P.N. Khoi và cs (2017) [5].

Nghiên cứu độc tính cấp được ghi nhận với liều tối đa 
qua kim là 10.000 mg/kg và quan sát 14 ngày chưa ghi nhận 
dấu hiệu bất thường trên chuột nhắt, theo hướng dẫn phân 
loại độc tính cấp dựa vào giá trị LD50, Me chua đất hoa vàng 
được xem như là an toàn ở liều thử nghiệm [6]. Tuy nhiên, 
trong cây chứa nhiều tinh thể oxalat [11, 12] nên có thể gây 
độc khi sử dụng ở liều cao. Sự kết hợp oxalat và canxi trong 
cơ thể tạo thành muối không tan có thể gây độc tính trên cơ 
bắp, tim mạch và suy thận cấp [12].

Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch chiết Me chua đất 
hoa vàng ở liều 1000 mg/kg có hiệu quả giảm phù chân 
chuột tương đương với ibuprofen 7,5 mg/kg. Trong mô 
hình carrageenan, viêm tại chỗ được gây ra thông qua cơ 
chế kích thích giải phóng các chất trung gian như histamin, 
bradykinin và prostaglandin, dẫn đến phù nề mô [8]. Kết 
quả cho thấy, Me chua đất hoa vàng có khả năng giảm phù, 
thể hiện tác dụng kháng viêm cấp tại chỗ. Tác dụng kháng 
viêm của Me chua đất hoa vàng trong nghiên cứu này tương 
tự với kết quả của S.B. Dighe và cs (2016) [13]. Hiệu quả 
kháng viêm có thể là sự cộng hưởng từ nhiều thành phần 
hoạt tính trong cây, đóng vai trò ức chế phản ứng viêm qua 
nhiều cơ chế khác nhau.

5. Kết luận

Me chua đất hoa vàng có tác động kháng khuẩn trung 
bình trên chủng S. aureus ở nồng độ 300 mg/ml và có tác 
động kháng viêm tương đương với ibuprofen 7,5 mg/kg ở 
liều 1000 mg/kg trong mô hình gây phù bàn chân chuột bằng 
carrageenan. Luteolin trong Me chua đất hoa vàng được xác 
định qua phương pháp sắc ký lớp mỏng có thể là hoạt chất 
đóng vai trò quan trọng trong tác dụng kháng khuẩn, kháng 
viêm của dược liệu.
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